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BẢNG BÁO GIÁ 

Về việc cung cấp dịch vụ Chữ ký số, Hóa đơn điện tử, Bảo hiểm xã hội… 

 
Kính gửi  :  

- Địa chỉ giao dịch : 

- Mã số thuế       :  

- Người nhận báo giá  :  

 

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch 
Vụ Viễn Thông (TTKD HCM)  xin trân trọng kính chào và cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã tin 
tưởng sử dụng dịch vụ của VNPT. 

Trung tâm kinh doanh VNPT – VinaPhone gửi tới Quí doanh nghiệp giải pháp hóa đơn 
điện tử thay thế hóa đơn giấy như sau: 

1. Nội dung chương trình :  

1.1 Ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp mới, Gói combo : Chữ kí số VNPT-

CA, Hóa đơn điện tử VNPT-Invoice, VNPT-BHXH,.. : 

- Đăng ký mới VNPT-CA gói 48 tháng giá chỉ : 1.771.000đ 

- Tặng Token miễn phí ( bảo hành trọn đời ) 

- Tặng miễn phí 1300 số hóa đơn điện tử ( VNPT-Invoice ) 

- Miễn Phí thiết kế mẫu hóa đơn ( bảo trì trọn đời ) 

- Miễn phí gói VNPT-BHXH ( 48 tháng ) 

Ưu đãi Khách hàng doanh nghiệp mới thành lập 

Stt 
Thành phần Gói cước 

U1000 
Thời gian sử dụng Giá trị gốc 

Thanh 
toán 

1 
Hóa đơn điện tử VNPT -
Invoice 

Miễn phí 1300 hóa đơn 
điện tử 

        
981,500  

- 

2 Miễn phí thiết kế hóa đơn Miễn phí thiết kế mẫu 
        

550,000  
  

3 
Mua mới Chữ ký số VNPT-
CA 

48 Tháng 
      

2,530,000  
     1,771,000  

4 Tặng Token theo gói Miễn phí Token 
        

550,000  
 -  

5 
Tặng phần mềm BHXH  
( có mã đơn vị )  

48 Tháng 
        

418,000  
 -  

6 Tổng Thanh toán     
     

1,771,000  
 Tư vấn giải pháp CNTT và chuyển đổi số cho doanh nghiệp.. Option 

CSKH : 18001260                VNPT VinaPhone                 Hotline : 0888.775.776 



*/Giá đã bao gồm 10% VAT 

1.2 Ưu đãi đặc biệt về đường truyền Cáp quang Fibervnn : 
- Cáp quang FiberEco 80Mbps – 2.000.Mbps, cam kết quốc tế chất lượng cao 

- Moderm 2 băng tần, Modem draytek phát sóng tốt nhất 

- Giá cước chỉ từ 352.K/tháng, TT 6T Tặng 1 Tháng 

- Phụ lục 1, bảng giá cước đính kèm và nhiều Gói cước tốc độ cao khác.. 

Gói cước Tốc độ/ CKQTTD Loại IP Giá 1 tháng 

FiberEco1 80Mb / 3Mb IP động 352,000đ 

FiberEco2 120Mb/ 4Mb IP động 418,000đ 

FiberEco3 150Mb/ 6Mb IP Wan Tĩnh 858,000đ 

FiberEco4 200Mb/ 7Mb IP Wan tĩnh 1,100,000đ 

Fiber4 200Mb/ 10Mb IP WAN Tĩnh 2,200,000đ 

FiberEco5 300Mb/ 12Mb IP WAN Tĩnh 3,520,000đ 

Fiber5 300Mb/ 18Mb IP WAN Tĩnh 5,500,000đ 

Fiber6 500Mb/ 32Mb IP WAN Tĩnh 9,900,000đ 

FiberVIP6 500Mb/ 45Mb IP WAN Tĩnh 13,200,000đ 

Fiber7 800Mb/ 55Mb IP WAN Tĩnh 17,600,000đ 

FiberVIP7 800Mb/65Mb IP WAN Tĩnh 22,000,000đ 

Fiber8 1Gb/80Mb IP WAN Tĩnh 27,500,000đ 

FiberVIP8 1Gb/ 100Mb IP WAN Tĩnh 33,000,000đ 

FiberVIP9 2Gb/200Mb IP WAN Tĩnh 60,500,000đ 

 

1.3 Sim Vinaphone trả sau áp dụng riêng cho Doanh nghiệp 
- Gói sim chuyên thoại gọi nội nhóm : DN101, DN145,.. 

- Gói tích hợp Data 3G/4G : Gói VD49, TG249, TG349, TG1, TG2, SME199, 

SME249,.. 

- Gói Data giá rẻ giám sát hành trình dùng riêng ngành GTVT : 

- Xem thêm Phụ lục 2, bảng giá cước ( đính kèm ) 

2. Cách thức triển khai : 
- Quý doanh nghiệp, CBCNV, đăng ký ưu đãi theo link https://s.net.vn/w9lS 

hoặc quét QR Code  

- VNPT thực hiện ngay yêu cầu của Quý doanh nghiệp khi nhận được yêu cầu. 

- Gọi Hotline/Zalo : 0888.775.776 – 0836.339.777  



         TTKD VNPT Tp.Hồ Chí Minh cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ các yêu cầu của 

Doanh nghiệp, CBCNV một cách nhanh nhất. 

Trận trọng Cảm ơn! 

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ :  

Nguyễn Văn Phong – Trung tâm Kinh Doanh VNPT TP.HCM 

Điện thoại : 0888.775.776 – 0836.339.777 

Email : phongnv.hcm@vnpt.vn 

Website : https://capquangvnpt24h.com/ 



 

Phụ lục 1 
Bảng giá cước Ưu đãi Fiber dành cho DN chưa sử dụng Fiber của VNPT 

 
GÓI FIBER DÀNH CHO KHTCDN CÓ CAM KẾT TỐC ĐỘ QUỐC TẾ 

Nội dung 
Tốc 
độ  

Tốc độ 
Quốc 
tế tối 

đa 

CK tốc 
độc 

quốc tế 
tối thiểu 

Giá hiện hành - Doanh nghiệp chưa 
sử dụng VNPT 

Gói cước 
hàng 

tháng có 
VAT 

Gói cước 
7 tháng có 

VAT 

Gói cước 
15 tháng có 

VAT 

Fiber50+ 
80 20,5 768 Kbps 

            
264,000  

             
1,584,000  

              
3,168,000  

Fiber60Eco+ 
100 22.8 1 Mbps 

              
316,800  

             
1,900,800  

              
3,801,600  

Fiber60+ 
100 22.8 1,5 Mbps 

              
528,000  

             
3,168,000  

              
6,336,000  

Fiber80Eco+ 
120 28.8 1,5 Mbps 

              
514,800  

             
3,088,800  

              
6,177,600  

Fiber80+ 
120 28.8 3 Mbps 

           
1,072,500  

             
6,435,000  

             
12,870,000  

Fiber100Eco+ 
150 35 2 Mbps 

              
858,000  

             
5,148,000  

             
10,296,000  

Fiber100+ 
150 35 4 Mbps 

           
1,787,500  

           
10,725,000  

             
21,450,000  

Fiber100Vip+ 
150 35 6 Mbps 

           
2,860,000  

           
17,160,000  

             
34,320,000  

Fiber150Eco+ 
200 50 4 Mbps 

           
2,145,000  

           
12,870,000  

             
25,740,000  

Fiber150+ 
200 50 6 Mbps 

           
5,720,000  

           
34,320,000  

             
68,640,000  

Fiber150Vip+ 
200 50 9 Mbps 

           
7,150,000  

           
42,900,000  

             
85,800,000  

Fiber200Eco+ 
300 60 5 

           
4,290,000  

           
25,740,000  

             
51,480,000  

Fiber200+ 
300 60 8 

           
7,865,000  

           
47,190,000  

             
94,380,000  

Fiber200Vip+ 
300 60 10 

         
10,725,000  

           
64,350,000  

           
128,700,000  

 
 
GÓI CÁP QUANG VNPT DOANH NGHIỆP FIBERXTRA 
Tốc độ cam kết trong nước 

Gói cước Tốc độ trong nước Loại IP Giá 1 tháng 

FiberIoT1 50Mb IP động 165.000 

FiberIoT2 100Mb IP Động 220.000 

FiberXtra1 200Mb IP Động 286.000 

FiberXtra2 300Mb IP WAN Tĩnh 550.000 

FiberXtra3 500Mb IP WAN Tĩnh 1.760.000 

FiberXtra4 800Mb IP WAN Tĩnh 5.500.000 



FiberXtra5 1000Mb IP WAN Tĩnh 8.800.000 

FiberXtra6 2000Mb IP WAN Tĩnh 16.500.000 

 
 

Phụ lục 2 
Bảng giá cước dịch vụ VinaPhone trả sau, Áp dụng KHTCDN 

 

BẢNG GIÁ GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU - KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

TT Tên gói 
Giá 

cước/Thán
g 

Nội dung gói cước/tháng 

Thoại ( Phút/Tháng) SMS Data/Tháng 

Nội 
mạng 
VNP 

VNP, 
MobiFone 

Ngoại 
mạng 

SMS 
nội 

mạng  
3G/4G 

1 V99 99,000   1.500   150     

2 V149 149,000 2,000  250   

3 V199 199,000 2,500  350   

4 V299 299,000 3,500  600   

5 V399 399,000 6,000  800   

6 DN145 194,000    1,500       

7 D159V 159,000 1,500  200 200 6Gb/ngày 

8 D169G 169,000 2,000  150  7Gb/Ngày 

9 D199G 199,000 2,000  250  8Gb/Ngày 

10 SME149 149,000  1,000   150 70 2GB/Ngay 

11 SME199 199,000  2,000   200 100 3GB/Ngay 

12 SME249 249,000  2,000   250 150 4GB/Ngay 

13 Thương Gia 249 249,000  2,000   300   
10GB/Nga

y 

14 Thương Gia 349 349,000  4,000   400 500  
10GB/Nga

y 
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